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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------- 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

                Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Trường  

- Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Hoàng Thị Hải Yến. 

       - Ông Trịnh Xuân Hưng. 

Thư ký phiên toà: ông Ngô Văn Quang- Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên 

tòa: Ông  Phạm Hữu Cường - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Bắc Giang tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số  

112/2018/HSST ngày 10 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 126/2018/QĐXXST-HS ngày 06/9/2018 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: CAO THÁI SƠN, sinh năm 1990. 

- Tên gọi khác: Không. 

- Nơi ĐKHKTT: Số nhà 88, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 313, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

- Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 9/12. 

- Con ông: Cao Minh Định, sinh năm 1941, đã chết. 

- Con bà: Trần Thị Đáng, sinh năm 1951. 

- Gia đình Bị cáo có 03 chị em, Bị cáo là con thứ 03. 

- Vợ: Ngô Thị Ngọc Mai, sinh năm 1991. 

- Con: Bị cáo có 03 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2016. 

- Tiền án: Tại bản án số 22/2016/HS-ST ngày 20/4/2016 ,Tòa án nhân dân 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù về tội  “Trộm cắp tài sản”. 

- Tiền sự: Không. 

- Nhân thân: 

+ Tại bản án số 10/2008/HSST ngày 04/02/2008, Tòa án nhân dân thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 12 tháng về tội  “Gây rối trật tự công cộng”. 
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+ Ngày 28/5/2008 Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xử phạt 

hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

+ Tại bản án số 10/2009/HSST ngày 13/11/2009, Tòa án nhân dân thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 48 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, 

chuyển hình phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 

tháng của bản án số 10/2008/HSST ngày 04/02/2008 của Tòa án nhân dân thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thành án giam. Tổng hợp hình phạt buộc phải 

chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 54 tháng tù. 

- Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

14/4/2018 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc 

Giang. (Có mặt tại phiên tòa) 

2. Họ và tên: PHƯƠNG VĂN THẮNG, sinh năm 1992. 

- Tên gọi khác: Không. 

- Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà 311, đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

- Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 8/12. 

- Con ông: Phương Văn Thăng, sinh năm 1965. 

- Con bà: Dương Thị Miền, sinh năm 1965. 

- Bị cáo là con duy nhất. 

- Vợ: Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1995. 

- Con: Chưa có. 

- Tiền án, tiền sự: Không 

- Nhân thân: Tại bản án số 184/2010/HSPT ngày 30/11/2010, Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 01 năm 10 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

- Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

14/4/2018 đến 24/7/2018 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh. Hiện đang tại ngoại. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

* Người bị hại: Chị Vũ Thị Xuân, sinh năm 1973. Địa chỉ: Số nhà 39, 

đường Nguyễn Thị Lưu 8, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

(Vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1995. Địa chỉ: Số nhà 311, đường 

Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Có mặt) 

2. Chị Ngô Thị Ngọc Mai, sinh năm 1991. Địa chỉ: Số nhà 313, đường 

Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Có mặt) 

3. Anh Nguyễn Phương Nam, sinh năm 1988. Địa chỉ: Số nhà 581, đường 

Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt) 

4. Anh Bàng Xuân Thắng, sinh năm 1975. Địa chỉ: Tổ Mai Sẫu, phường 

Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Cao Thái Sơn sinh năm 1990 trú tại số nhà 313, đường Nguyễn Công 

Hãng, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang và Phương Văn Thắng sinh năm 

1992 trú tại số nhà 311, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố 

Bắc Giang là bạn quen biết ngoài xã hội, cùng góp vốn làm nghề cầm đồ, cho 

vay tiền. Ngày 30/01/2018, Sơn và Thắng có cho anh Bùi Trọng Anh sinh năm 

1996 trú tại số nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang vay số tiền 15.000.000 đồng (trong đó Sơn cho vay 10.000.000 đồng, 

Thắng cho vay 5.000.000 đồng). Khi vay tiền, anh Trọng Anh có viết giấy vay 

tiền với số tiền là 20.000.000 đồng (trong đó tiền gốc là 15.000.000 đồng, tiền 

lãi là 5.000.000 đồng) trong thời hạn 10 ngày. Đến hạn trả nợ, anh Trọng Anh 

không trả tiền cho Sơn và Thắng. Sơn và Thắng liên lạc nhiều lần và trực tiếp 

tìm đến ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang là nơi 

bán hàng chăn, ga, gối, đệm của chị Vũ Thị Xuân, sinh năm 1973 là mẹ của 

Trọng Anh nhưng không gặp được Trọng Anh. Sơn và Thắng yêu cầu chị Xuân 

trả tiền thay cho anh Trọng Anh nhưng chị Xuân từ chối trả tiền. 

Khoảng 12 giờ ngày 13/4/2018, Sơn gọi điện thoại rủ Thắng sang nhà Sơn 

chơi. Tại đây, Sơn rủ Thắng đi đến nhà anh Trọng Anh để ném chất bẩn vào ki 

ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang của chị Xuân, 

mục đích tác động, gây áp lực nhằm buộc chị Xuân phải gọi Trọng Anh về trả 

tiền hoặc đứng ra trả nợ thay cho Trọng Anh. Thắng đồng ý, sau đó Sơn và 

Thắng cùng nhau đổ mắm tôm và dầu luyn vào trong hai chiếc túi nilon màu 

trắng rồi buộc dây chun lại để vào trong một chiếc túi nilon màu xanh. Sơn và 

Thắng cùng đeo khẩu trang vào mặt. Sau đó Thắng điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave biển kiểm soát 98D1- 430.55 chở Sơn cầm theo chiếc túi 

nilon màu xanh bên trong có hai túi nilon đựng mắm tôm và dầu luyn đi đến ki 

ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Khi đến nơi, 

thấy ki ốt của chị Xuân đang mở cửa, Thắng điều khiển xe mô tô dừng đỗ cách 

ki ốt của chị Xuân khoảng 02 m đến 03 m, còn Sơn xuống xe tay phải cầm theo 

hai túi nilon đựng mắm tôm và dầu luyn đi đến trước cửa ki ốt ném thẳng vào 

bên trong ki ốt làm túi nilon mắm tôm và dầu luyn vỡ ra, mắm tôm và dầu luyn 

bắn ra dính vào mặt hàng chăn, ga, gối của chị Xuân đang bầy bán. Sau đó, Sơn 

và Thắng điều khiển xe mô tô đi về nhà. 

Ngày 13/4/2018, chị Vũ Thị Xuân đã trình báo Công an thành phố Bắc 

Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang khám nghiệm 

hiện trường vụ án, kết quả như sau: 

- Hiện trường vụ án tại ki ốt số 5, chợ Thương, phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang: Phía Bắc là ki ốt số 4, phía Đông là chợ Thương, phía nam là ki 

ốt số 6, phía Tây là đường Quang Trung. Ki ốt số 5 có cửa ra vào phía Tây, kích 

thước (2,8x2,4)m, có vỉa hè phía Tây rộng 6,5m, kích thước mặt sàn là 

(6,6x2,3)m. 

- Trên nền nhà tại vị trí sát tường Bắc, sát cửa ra vào có kê 01 giá sắt kích 

thước (2,8x1,5x0,5)m, trên giá sắt phát hiện nhiều đồ đạc, vải, chăn ga gối đệm 

cùng 20 bộ chăn ga cotton bọc trong túi nilon, bám dính chất màu nâu đen hôi 

thối. Sát góc tường Đông Nam của giá sắt phía Bắc phát hiện 16 gối tựa gấm 
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bọc trong túi nilon, bám dính nhiều chất lỏng màu đen. Sát giá sắt phía Bắc phát 

hiện 01 ghế nhựa màu xanh kích thước (24x20x20)cm, trên mặt ghế có 01 túi 

nilon chứa chất lỏng màu đen, chất lỏng màu đen vương vãi trên mặt ghế mà 

trên nền nhà trên diện (2x0,5)m. 

- Trên nền nhà tại vị trí sát tường Bắc, sát giá sắt phía Bắc phát hiện 01 

bàn kích thước (0,5x0,8x1,1)m trên bám dính chất màu nâu xám, bốc mùi hôi 

thối. Trên nền nhà, sát góc tường Đông nam, phát hiện 01 cây vải thun hoa và 01 

cây vải thun xanh bám dính chất màu xám kích thước (10x15)cm và (10x10)cm. 

- Trên nền nhà tại vị trí cách tường Đông 2m, cách tường Nam 0,6m, phát 

hiện 01 bộ ga gối gấm lụa vàng được bọc trong túi nilon, được đặt trên chiếc 

chiếu trúc, bám dính chất màu nâu xám bốc mùi hôi thối diện (0,6x0,5)m. Trên 

nền nhà, sát bộ ga gối gấm lụa vàng phát hiện 01 ghế xếp trên có 01 chăn lông 

thỏ, 01 gối trẻ em, bám dính chất màu xám bốc mùi hôi thối. Trên nền nhà, tại vị 

trí cách tường Đông 2,6m, cách tường Nam 1m phát hiện túi nilon bám dính 

chất nâu xám trên diện (15x20)cm. 

- Trên nền nhà tại vị trí sát tường Nam, sát cửa ra vào phát hiện 01 giá sắt 

kích thước (2,8x1,9x0,5)m, trên giá sắt có nhiều chăn ga gối đệm cùng 04 chăn 

lông, 05 bộ ga gối cotton, 12 chiếc chăn hè màu, 10 vỏ chăm hè trần bám dính 

chất lỏng màu nâu đen bốc mùi hôi thối.  

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thu giữ 01 túi nilon màu trắng đã bị 

rách, đầu buộc dây chun, bám dính chất lỏng màu đen và 01 túi nilon màu trắng 

đã bị rách, đầu buộc dây chun bám dính chất lỏng màu nâu xám. 

Cùng ngày 13/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc 

Giang đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thái Sơn và 

Phương Văn Thắng. Tại Cơ quan điều tra, Phương Văn Thắng tự nguyện giao 

nộp 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, biển kiểm soát 98D1-

430.55, số khung 697390, số khung 5697449. 

Ngày 14/4/2018, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở 

của Cao Thái Sơn, kết quả như sau: 

- Thu giữ 01 túi nilon màu xanh bên trong có hai chai nhựa màu trắng và 

xanh ở phía sau nhà tầng 1 đặt trong thùng xốp màu trắng; thu tại giá giầy phía 

bên trái bếp tầng 1 gồm 02 gậy rút loại ba khúc, một chiếc có tay cầm màu đen 

dài 22cm, 01 chiếc có tay cầm màu đen thân vàng dài 25cm; 02 tập túi nilon 

màu trắng, trọng lượng 01kg chưa qua sử dụng; 01 túi nilon màu hồng bên trong 

có chứa nhiều dây chun nịt màu vàng, trọng lượng 90 gam; thu tại ô thoáng cửa 

bếp ra phía sau 01 con dao bằng kim loại màu trắng, chuôi gỗ dài 53cm, vỏ bao 

bằng gỗ dài 47cm; thu tại kệ tủ bếp 02 con dao có đặc điểm giống nhau, có 

chuôi bằng gỗ màu đỏ đen, lưỡi dao bằng kim loại có hình răng cưa, chiều dài 

mỗi con dao dài 49cm; 01 tập túi nilon màu đen, trọng lượng 420 gam; Thu tại 

khu vực cống phía sau nhà 01 can nhựa màu trắng có chứa dung dịch dạng đặc, 

có mùi mắm tôm; 01 can nhựa màu trắng có quai cầm màu xanh chứa chất lỏng 

màu đen nghi là dầu luyn; 01 chai nhựa có lắp màu vàng có chứa chất lỏng mùi 

nước mắm và 01 con dao phóng lợn tại gầm cầu thang tầng 1, dài 107cm, có 
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lưỡi sắc nhọn dài (19x5)cm cán dài 88cm, làm bằng kim loại màu trắng, đường 

kính 2cm.  

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Phương Văn Thắng, thu giữ tại giá 

để đồ trong nhà vệ sinh 03 chiếc biển kiểm soát 98H4-5150; 98H6-7742; 98B1-

66175; thu tại nhà vệ sinh 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu sơn trắng, 

không có biển kiểm soát, số khung RLHHC 125XFY271845, số máy 

HC12E7271877. 

Ngày 20/4/2018, chị Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1995, trú tại số nhà 

311, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang là vợ của 

Phương Văn Thắng tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 giấy vay tiền do 

anh Bùi Trọng Anh viết trên mặt giấy kẻ ngang A4. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 42/KL-HĐĐG ngày 11/5/2018, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bắc Giang kết luận: 

- 01 cây vải thu dài 100m, màu xanh nước biển, chiều ngang 1,6m, do 

Việt Nam sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 100m x 30.000 

đồng/m = 3.000.000 đồng. 

- 01 cây vải thu dài 80m, màu xanh đỏ, loại hoa to, chiều ngang 1,6m, do 

Việt Nam sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 80m x 30.000 

đồng/m = 2.400.000 đồng. 

- 01 chiếc chiếu trúc Quế Lâm, kích thước (1,8 x 2)m, còn mới chưa qua 

sử dụng có giá trị là 800.000 đồng. 

- 01 bộ ga gối gấm lụa vàng, do Trung Quốc sản xuất, hàng cao cấp gồm 

(01 chăn, 01 ga, 02 vỏ gối) kích thước chăn, ga (1,8 x 2)m, còn mới chưa qua sử 

dụng có giá trị là 3.000.000 đồng. 

- 04 chiếc chăn lông Trung Quốc, hàng xuất khẩu; mỗi chiếc đều có hoa 

văn to, kích thước (2,2 x 2,4)m, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 4 chiếc x 

1.000.000 đồng/chiếc = 4.000.000 đồng. 

- 05 bộ ga gối Cotton, mỗi bộ gồm (01 chăn, 01 ga, 02 vỏ gối) vải Hàn 

Quốc, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 5 bộ x 3.000.000 đồng/bộ = 

15.000.000 đồng. 

- 01 chiếc chăn lông thỏ màu đỏ, kích thước (1,8 x 2)m đã cũ có giá trị là 

500.000 đồng. 

- 01 chiếc gối trẻ em màu vàng do Hàn Quốc sản xuất, còn mới chưa qua 

sử dụng có giá trị là 100.000 đồng. 

- 04 chiếc gối tựa gấm màu đỏ do Việt Nam sản xuất, còn mới chưa qua 

sử dụng có giá trị là 4 chiếc x 100.000 đồng/chiếc = 400.000 đồng. 

- 12 chiếc chăn hè trần có kích thước (2,2 x 2,4)m do Trung Quốc sản 

xuất, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 12 chiếc x 400.000 đồng/chiếc = 

4.800.000 đồng. 

- 10 chiếc vỏ chăn hè trần có kích thước (2 x 2,2)m do Hàn Quốc sản 

xuất, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 10 chiếc x 1.000.000 đồng/chiếc = 

10.000.000 đồng. 
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- 10 bộ ga gối Cotton, mỗi bộ gồm (01 chăn, 01 ga, 02 vỏ gối đều có hình 

hoa văn) do Việt Nam sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng có giá trị là 10 bộ x 

1.000.000 đồng/bộ = 10.000.000 đồng. 

Ngày 18/5/2018, chị Nguyễn Thị Thu Nga là vợ của Phương Văn Thắng 

và chị Ngô Thị Ngọc Mai, sinh năm 1991, trú tại số nhà 313, đường Nguyễn 

Công Hãng, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang là vợ của Cao Thái Sơn bồi 

thường, khắc phục hậu quả cho chị Vũ Thị Xuân số tiền 50.000.000 đồng. Đến 

nay, chị Xuân không yêu cầu bồi thường dân sự. 

 Quá trình điều tra, Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng khai nhận ngoài 

hành vi ném chất bẩn vào ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang của chị Vũ Thị Xuân ngày 13/4/2018 nêu trên, trong khoảng thời 

gian từ sau tết nguyên đán (âm lịch) năm 2018 đến cuối tháng 3 năm 2018, Sơn 

và Thắng còn có 01 lần thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà chị Xuân ở số 

nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang và 

01 lần ném chất bẩn vào ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang của chị Xuân mục đích tác động, gây áp lực nhằm buộc chị Xuân 

phải gọi Trọng Anh về trả tiền hoặc chị Xuân phải đứng ra trả tiền, cụ thể như 

sau: 

Lần thứ nhất: Vào đêm một ngày sau Tết nguyên đán âm lịch năm 2018 

(Sơn và Thắng không nhớ ngày), Sơn và Thắng mang 02 túi chất bẩn gồm mắm 

tôm và dầu luyn ném vào cửa nhà chị Xuân ở số nhà 144, đường Nguyễn Văn 

Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. 

Lần thứ hai: Vào đêm ngày cuối tháng 3 năm 2018 (Sơn và Thắng không 

nhớ ngày), Sơn và Thắng mang 02 túi chất bẩn gồm mắm tôm và dầu luyn ném 

vào cửa ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang của 

chị Xuân. 

Đối với hành vi tàng trữ dao và các loại công cụ khác nhằm mục đích gây 

thương tích cho người khác của Cao Thái Sơn, ngày 22/6/2018, Công an thành 

phố Bắc Giang đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn trắng, biển 

kiểm soát 98D1-430.55, số khung 697390, số máy 5697449; 01 chiếc xe mô tô, 

nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn trắng – đen – bạc, không có biển kiểm soát, số 

khung RLHHC125XFY271845, số máy HC12E7271877 và 02 chiếc biển kiểm 

soát 98H4-5150; 98H6-7742, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng 

chưa xác định được quyền sở hữu đối với các tài sản trên nên đã tách ra để tiếp 

tục điều tra làm rõ. 

Vật chứng của vụ án gồm: 01 chiếc BKS 98B1 661.75; 01 túi nilong mầu 

trắng đã bị rách, đầu buộc dây chun, bám dính chất lỏng mầu đen; 01 túi nilong 

mầu trắng đã bị rách, đầu buộc dây chun bám dính chất lỏng mầu nau xám; 01 

túi nilon mầu xanh bên trong có 02 chai nhựa mầu trắng và xanh; 02 gậy rút loại 

03 khúc, một chiếc có tay cầm màu đen dài 22cm, 01 chiếc có tay cầm mầu đen 

thân vàng dài 25 cm; 03 tập túi nilong mầu trắng, trọng lượng 90 gam; 01 con 

dao bằng kim loại mầu trắng, chuôi gỗ dài 53 cm, vỏ bao bằng gỗ dài 47 cm; 02 

con dao có đặc điểm giống nhau, có chuôi bằng gỗ mầu đỏ đen, lưỡi dao bằng 
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kim loại có hình răng cưa, chiều dài mỗi con dao dài 49 cm; 01 tập túi nilon mầu 

đen, trọng lượng 420 gam; 01 can nhựa mầu trắng có quai cầm mầu xanh chứa 

chất lỏng mầu đen nghi là dầu luyn; 01 chai nhựa có lắp mầu vàng có chứa chất 

lỏng mùi nước mắm; 01 con dao phóng lợn dài 107 cm, có lưỡi sắc nhọn dài 

(19x5) cm cán dài 88 cm, làm bằng kim loại mầu trắng, đường kính 2 cm. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình.   

Tại Bản cáo trạng số 108/QĐ-VKS ngày 09/8/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Giang đã truy tố bị cáo Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng 

về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận như sau: Do anh Bùi Trọng Anh, sinh năm 1996, trú tại số nhà 144, đường 

Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang có vay của Cao Thái 

Sơn và Phương Văn Thắng số tiền 20.000.000 đồng đã quá hạn trả nợ nhưng 

không trả nên trong khoảng thời gian từ sau tết nguyên đán (âm lịch) năm 2018 

đến ngày 13/4/2018, Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng đã ba lần ném chất 

bẩn là mắm tôm và dầu luyn vào nhà chị Vũ Thị Xuân, sinh năm 1973 ở số nhà 

144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang và ki ốt 

số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang là nơi bán hàng 

chăn, ga, gối, đệm của chị Xuân mục đích tác động, gây áp lực nhằm buộc chị 

Xuân phải đứng ra trả tiền thay cho anh Bùi Trọng Anh. Đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

1, Tuyên bố bị cáo Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng phạm tội “Cưỡng 

đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. 

2, Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 (Áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với Cao Thái 

Sơn); Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt Cao Thái Sơn từ 23 đến 28 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam 14/4/2018.  

Xử phạt Phương Văn Thắng từ 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. Nhưng được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

14/4/2018 đến ngày 24/7/2018. 

3, Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Trả lại cho bị cáo Phương Văn Thắng 01 chiếc biển kiểm soát 98B1 

661.75 

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 túi nilong mầu trắng đã bị rách, đầu buộc dây chun, 

bám dính chất lỏng mầu đen; 01 túi nilong mầu trắng đã bị rách, đầu buộc dây 

chun bám dính chất lỏng mầu nau xám; 01 túi nilon mầu xanh bên trong có 02 

chai nhựa mầu trắng và xanh; 02 gậy rút loại 03 khúc, một chiếc có tay cầm màu 

đen dài 22cm, 01 chiếc có tay cầm mầu đen thân vàng dài 25 cm; 03 tập túi 
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nilong mầu trắng, trọng lượng 90 gam; 01 con dao bằng kim loại mầu trắng, 

chuôi gỗ dài 53 cm, vỏ bao bằng gỗ dài 47 cm; 02 con dao có đặc điểm giống 

nhau, có chuôi bằng gỗ mầu đỏ đen, lưỡi dao bằng kim loại có hình răng cưa, 

chiều dài mỗi con dao dài 49 cm; 01 tập túi nilon mầu đen, trọng lượng 420 

gam; 01 can nhựa mầu trắng có quai cầm mầu xanh chứa chất lỏng mầu đen 

nghi là dầu luyn; 01 chai nhựa có lắp mầu vàng có chứa chất lỏng mùi nước 

mắm; 01 con dao phóng lợn dài 107 cm, có lưỡi sắc nhọn dài (19x5) cm cán dài 

88 cm, làm bằng kim loại mầu trắng, đường kính 2 cm. 

4, Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng dân sự, các bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Các bị cáo nhận tội và không có tranh luận gì với bản luận tội của Viện 

kiểm sát. Các bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Giang trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự.  

  [2]. Về sự vắng mặt của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại 

phiên tòa: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt nhưng đã 

có đầy đủ lời khai trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt 

theo khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.  

[3]. Về tội danh: 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, vật 

chứng thu giữ thấy đã có đủ cơ sở kết luận: Do anh Bùi Trọng Anh, sinh năm 

1996, trú tại số nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang có vay của Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng số tiền 20.000.000 

đồng đã quá hạn trả nợ nhưng không trả nên trong khoảng thời gian từ sau tết 

nguyên đán (âm lịch) năm 2018 đến ngày 13/4/2018, Cao Thái Sơn và Phương 

Văn Thắng đã ba lần ném chất bẩn là mắm tôm và dầu luyn vào nhà chị Vũ Thị 

Xuân, sinh năm 1973 ở số nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang và ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang là nơi bán hàng chăn, ga, gối, đệm của chị Xuân mục đích tác động, 

gây áp lực nhằm buộc chị Xuân phải đứng ra trả tiền thay cho anh Bùi Trọng 

Anh. 

Xét về tính chất của vụ án thì thấy: Hành vi của các bị cáo đã có đủ yếu tố cấu 

thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 

Điều 170 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố bị 

cáo theo khoản, điều luật như trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp 

luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu 

tài sản của công dân; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của địa phương. Do vậy 
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cần phải xử nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự, cách ly các bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

[4]. Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy:  Các Bị cáo đều có nhân thân xấu:  

Bị cáo Sơn năm 2008 bị Tòa án kết án về tội Gây rối trật tự công cộng, năm 

2009 bị Tòa án kết án về tội cướp giật tài sản, năm 2008 bị Công an thành phố 

Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích. Bị cáo 

Thắng năm 2010 bị Tòa án kết án về tội Cướp giật tài sản. Nhưng các bị cáo 

không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội chứng tỏ các bị cáo là người 

khó giáo dục. 

 [5]. Xét về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại Bản án số 

22/2016/HS-ST ngày 20/4/2016, Cao Thái Sơn bị Tòa án nhân dân huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Do vậy Cao 

Thái Sơn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 

 [6]. Xét về vai trò và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo thì thấy: bị cáo Sơn 

là người khởi xướng việc phạm tội, là người có tiền án. Do vậy Sơn phải chịu 

trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo Thắng. 

[7]. Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan Điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; 

các bị cáo đã tác động bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hai bị cáo đã ba lần ném chất bẩn là mắm tôm và dầu 

luyn vào nhà chị Vũ Thị Xuân ở số nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường 

Trần Phú, thành phố Bắc Giang và ki ốt số 05, chợ Thương, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang là nơi bán hàng chăn, ga, gối, đệm của chị Xuân, mục đích 

tác động, gây áp lực nhằm buộc chị Xuân phải đứng ra trả tiền thay cho anh Bùi 

Trọng Anh. Tội phạm đã hoàn thành. Tuy nhiên số tiền hai bị cáo nhằm mục 

đích chiếm đoạt các bị cáo đã không chiếm đoạt được. Đây là trường hợp phạm 

tội nhưng chưa đạt cần áp dụng Điều 15 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt 

áp cho các bị cáo khi lượng hình. 

[8]. Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận được số tiền bồi thường là 

50.000.000 đồng và không đề nghị bồi thường gì thêm nên trách nhiệm dân sự 

không đặt ra xem xét giải quyết. 

[9]. Về vật chứng của vụ án gồm: 01 túi nilong mầu trắng đã bị rách, đầu 

buộc dây chun, bám dính chất lỏng mầu đen; 01 túi nilong mầu trắng đã bị rách, 

đầu buộc dây chun bám dính chất lỏng mầu nau xám; 01 túi nilon mầu xanh bên 

trong có 02 chai nhựa mầu trắng và xanh; 02 gậy rút loại 03 khúc, một chiếc có 

tay cầm màu đen dài 22cm, 01 chiếc có tay cầm mầu đen thân vàng dài 25 cm; 

03 tập túi nilong mầu trắng, trọng lượng 90 gam; 01 con dao bằng kim loại mầu 

trắng, chuôi gỗ dài 53 cm, vỏ bao bằng gỗ dài 47 cm; 02 con dao có đặc điểm 

giống nhau, có chuôi bằng gỗ mầu đỏ đen, lưỡi dao bằng kim loại có hình răng 

cưa, chiều dài mỗi con dao dài 49 cm; 01 tập túi nilon mầu đen, trọng lượng 420 

gam; 01 can nhựa mầu trắng có quai cầm mầu xanh chứa chất lỏng mầu đen 
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nghi là dầu luyn; 01 chai nhựa có lắp mầu vàng có chứa chất lỏng mùi nước 

mắm; 01 con dao phóng lợn dài 107 cm, có lưỡi sắc nhọn dài (19x5) cm cán dài 

88 cm, làm bằng kim loại mầu trắng, đường kính 2 cm. 

Đây là những đồ vật công cụ phạm tội, những vật không có giá trị sử dụng 

cần tịch thu tiêu hủy. 

Riêng 01 chiếc biển kiểm soát  chiếc BKS 98B1 661.75 không liên quan 

đến vụ án cần trả lại cho bị cáo Thắng. 

[10]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1, Tuyên bố bị cáo Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng phạm tội “Cưỡng 

đoạt tài sản”  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 (Áp 

dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với Cao Thái Sơn); Điều 15; 

Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội. 

Xử phạt: Bị cáo Cao Thái Sơn 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 14/4/2018.  

Xử phạt: Bị cáo Phương Văn Thắng 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. Nhưng được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 14/4/2018 đến ngày 24/7/2018. 

3. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 

2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Trả lại cho bị cáo Phương Văn Thắng 01 chiếc BKS 98B1 661.75. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 túi nilon mầu trắng đã bị rách, đầu buộc dây chun, 

bám dính chất lỏng mầu đen; 01 túi nilong mầu trắng đã bị rách, đầu buộc dây 

chun bám dính chất lỏng mầu nau xám; 01 túi nilon mầu xanh bên trong có 02 

chai nhựa mầu trắng và xanh; 02 gậy rút loại 03 khúc, một chiếc có tay cầm màu 

đen dài 22cm, 01 chiếc có tay cầm mầu đen thân vàng dài 25 cm; 03 tập túi 

nilong mầu trắng, trọng lượng 90 gam; 01 con dao bằng kim loại mầu trắng, 

chuôi gỗ dài 53 cm, vỏ bao bằng gỗ dài 47 cm; 02 con dao có đặc điểm giống 

nhau, có chuôi bằng gỗ mầu đỏ đen, lưỡi dao bằng kim loại có hình răng cưa, 

chiều dài mỗi con dao dài 49 cm; 01 tập túi nilon mầu đen, trọng lượng 420 

gam; 01 can nhựa mầu trắng có quai cầm mầu xanh chứa chất lỏng mầu đen 

nghi là dầu luyn; 01 chai nhựa có lắp mầu vàng có chứa chất lỏng mùi nước 

mắm; 01 con dao phóng lợn dài 107 cm, có lưỡi sắc nhọn dài (19x5) cm cán dài 

88 cm, làm bằng kim loại mầu trắng, đường kính 2 cm. 

Vật chứng theo Quyết định chuyển vật chứng số 108/QĐ-VKS ngày 09 

tháng 8 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang. 
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4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo Cao Thái 

Sơn và Phương Văn Thắng mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc liêm yết bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Lụât Thi hành 

án dân sự; thời hiêụ thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND T. Bắc Giang; 

- VKS tỉnh Bắc Giang; 

- VKS TP Bắc Giang; 

- CCTHA dân sự TP; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán chủ toạ phiên toà 
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